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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.(0,5 điểm) Phân số thập phân 
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956

 được viết dưới dạng số thập phân là :

A. 0,956
  B. 9,56
C. 95,6
D. 0,0956
Câu 2. (0,5 điểm) Số thập phân gồm ba mươi bảy đơn vị, tám phần trăm, năm phần nghìn viết là:

	A. 37,85
	         B. 37,085
	                C. 3,785
	             D. 37,0085


Câu 3. (0,5 điểm) Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào?

               A. Hàng nghìn                                                       C. Hàng phần trăm

               B. Hàng phần mười                                               D. Hàng phần nghìn

Câu 4. (0,5 điểm) 
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,

93

x

  < 93,557. Tất cả các chữ số x có thể là:

A. x = 1; 2; 3                                                 B. x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4

C. x = 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9                                     D. x = 0; 1; 2; 3; 4; 5
Câu 5. (0,5 điểm) Kết quả của biểu thức  
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 -  (
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  -  
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 ) là:

A.  
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                             B. 
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                                C. 
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Câu 6. (0,5 điểm) Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. 
	A. 90m
	B. 90 dm
	C. 450 m
	D. 45m


Câu 7. (0,5 điểm) Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn là 675 km. Trên bản đồ tỉ lệ  1 : 2 500 000 thì khoảng cách đó là:
	A. 25 cm    
	B. 27 cm
	C. 25 dm
	D. 27 dm


Câu 8.(0,5 điểm) Để lát nền một căn phòng, người ta dùng  200 viên gạch hoa hình vuông có cạnh  40 cm. Biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể, diện tích căn phòng đó là:

	A. 80m2
	B. 160 m2
	C. 320 m2
	D. 32 m2


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 ( 1 điểm)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

9 km
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54hm
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  = ....... km
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                10 m
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= ............... m
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1520 kg = ...............tạ

      80m 4cm= .............. m

Bài 2. Tính (2 điểm)  
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 Bài 3. (2 điểm) 15 người trong một ngày thì làm được 630 sản phẩm. Có thêm 5 người nữa cùng làm thì một ngày làm được bao nhiêu sản phẩm (năng suất làm của mỗi người như nhau)

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………

Bài 4. a, (0,5 điểm) Tìm x              x + 3841 : 167 = 3550

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b, (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện

 36 hm2 + 5250 dam2 – 138dam2 + 6400 dam2 - 112dam2
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………

                                                                                           GV coi thi 

                                                  (Kí, ghi rõ họ tên)

Trường Tiểu học Gia Thượng 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

Môn Toán lớp 5

Phần 1. TRẮC NGHIỆM
- Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	Câu 1- C
	Câu 2- B
	Câu 3- D
	Câu 4- D
	 Câu 5- A
	Câu 6- A
	Câu 7- B
	Câu8- D


Phần 2: TỰ LUẬN
Bài 1. Mỗi câu điền đúng ghi 0,25 đ:

9 km
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54hm
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  = 9,54 km
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                10 m
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6dm
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= 10,06 m
[image: image29.wmf]2


1520 kg = 15,2 tạ

      80m 4cm= 80,04 m

Bài 2 : Mỗi câu tính đúng được 0,5 điểm
a, 
[image: image30.wmf]12

29

                           b, 
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HS không rút gọn kết quả tối giản trừ 0.25 điểm mỗi phần
Bài 3 : ( 2 điểm) 

Một người 1 ngày làm được số sản phẩm là:                      (0,5 điểm)

              630: 15= 42 (sản phẩm)

Sau khi có thêm 5 người nữa thì có tổng số người làm là:    (0,5 điểm)

          15+ 5 = 20 (người)

20 người làm 1 ngày được số sản phẩm là:                        (0,5 điểm)

                 42 x 20= 840 ( sản phẩm)

                           Đáp số: 840 sản phẩm                                    (0,5 điểm)
* HS có thể giải các bài toán bằng cách khác mà đúng thì cho điểm tương đương, sai đơn vị trừ 0,25 điểm
Bài 4 : 
a,Tìm x    0,5 điểm
x + 3841 : 167 = 3550
x + 23 = 3550

x = 3550 - 23

x = 3527
b,Tính bằng cách thuận tiện ( 0,5 điểm) 

36 hm2 + 5250 dam2 – 138dam2 +6400 dam2 - 112dam2
= 36 hm2 + 6400 dam2 + 5250 dam2 – (138dam2 + 112dam2 )
= 36 hm2 + 64 hm2 + 5250 dam2 – 250 dam2 
=  100 hm2 + 5000 dam2 
= 100 hm2 + 50 hm2
=150 hm2 
* HS có thể giải các bài toán bằng cách khác mà đúng thì cho điểm tương đương.
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